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TRẢ LỜI TNKQ  

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án                

ĐỀ BÀI 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:  (6,0 điểm) 

Câu 1. Cho tam giác ABC đặt AB = c; AC = b; BC = a. Khi đó: 

         A.   2 2 2
2 cosAa b c bc                                    B.   2 2 2

2 cosa b c ac B     

         C.   2 2 2
2 cosCc a b ab                                    D.   2 2 2

2 sinCc a b ab  

Câu 2. Cho tam giác ABC có có AC = 8; BC = 4 và   0
30C . Tính độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh A.  

      A. 16   B. 8     C. 4 2      D. 4. 

Câu 3. Đường thẳng 2 3 5 0x y    KHÔNG đi qua điểm nào sau đây ? 

         A. (1;1)   B. (-5;5)   C.  2;0           D.  
 
 

5
0;

3

 

Câu 4. Cho tam giác ABC đặt AB = c; AC = b; BC = a, và
 


2

a b c
p , r là bán kính đường tròn nội tiếp ABC  . 

Khi đó diện tích tam giác ABC được tính theo công thức: 

         A. 
1

2
b

S ah                    B. 2 sinS ab C                       C.  2S pr                          D. 
4

abc
S

r

;         

Câu 5. Cho tam giác ABC có AB = 4; BC = 6; AC = 8.Tính độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B 

        A. 10                            B. 31                              C. 46                          D. 10  

Câu 6. Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng 
1 2

:
3 5

x t
d

y t
  là: 

A. 2;1u    B. 2; 5u          C. 2;5u           D. 5; 2u  

Caâu 7. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A (2;1) và B (-1;3). 

     A. 
2 3

1 2

x t

y t

 


 
  B. 

2 3

1 2

x t

y t

 


 
           C. 

1

3 2

x t

y t

  


 
       D. 

3 2

2

x t

y t

  


 
 

Câu 8. Khoảng cách từ điểm M (0;-6) đến đt  : 
4 3

x t

y t




 
  là:  

A. 
10

10
 B. 10  C. 2 10  D. 10  

Câu 9. Hai đường thẳng 1 2: 2 0, : 2 5 0d x my d x y  vuông góc với nhau khi giá trị m bằng: 

A. 3m  B. 2m  C. 1m  D. 2m  

Câu 10. Cho hai điểm A (4;1) và B (0;-3). Phương trình tổng quát của đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB là: 

A. 1 0x y    B. 1 0x y        C. 1 0x y     D. 1 0x y  

Caâu 11. Phương trình tổng quát đường thẳng đi qua M( -2; 0) và song song với d: 4 1 0x y  là: 

 A. 4 2 0x y    B. 4 2 0x y         C. 4 0x y      D. 4 2 0x y  

 

Mã đề:  
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Câu 12. Cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng 1 2: 2 2 0, :3 10 0d x y d x y  là:    

   A. 
3

3
                                  B. 2

2
 C. 3

2
 D. 

2

2
 

Câu 13. Cho 2;0M  và :3 4 0x y m . Tìm  m  để ; 1d M . 

A. 1m .              B. 1m  hoặc 11m .              C. 1m .             D. 1m  hoặc 11m . 

Câu 14. Cho tam giác ABC có A(6;0), B(2;-2) và C(3;1). Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua BC, khi đó độ dài AA’ 

bằng: 

  A. 
10

2
 B. 10  C. 2 10                          D. 10  

Câu 15. Cho tam giác ABC có (0; 1)A  , đường cao BH : 2 4 0x y  và đường cao CK : 5 0x y .  

Hệ số góc k của đường cao xuất phát từ đỉnh A của ABC là: 

      A. 3              B. 
1

3
                   C. 

1

3
                 D. 3 

II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm) 

Bài 1. a) Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm A(3 ; 2) và B(0 ; 3). 

           b) Tính góc tạo bởi hai đường thẳng    1 2

3 2
: 3 1 0, :

x t
x y

y t

 
     


 

          c) Tìm tọa độ M nằm trên đường thẳng  :
1 2

x t
d

y t
  

sao cho M cách N (4;1) một khoảng bằng 4.  

Bài 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(1 ; 1) và hai đường thẳng    1 2: 1 0, : 0d x y d x y     . Tìm 

phương trình đường thẳng   qua A, cắt     1 2,d d  lần lượt tại B và C sao cho: AB = 2AC.
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